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TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản 

trong tố tụng hình sự


Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại công văn số 1401/VPCP-KTTH ngày 20/2/2019  của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao “Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan, nghiên cứu những kiến nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tại văn bản số 418/VKSNDTC-V5 ngày 30 tháng 01 năm 2019, đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 03 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự”; đồng thời thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại công văn số 4028/VPCP-V.I ngày 14/5/2019 cần sớm hoàn thiện sửa đổi Nghị định số 30/2018/NĐ-CP báo cáo Chính phủ trong tháng 6/2019; 
Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự  với các nội dung chủ yếu như sau:


I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH 

1. Tình hình thực hiện Nghị định số 30/2018/NĐ-CP 
Ngày 07/3/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2018/NĐ-CP quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự (sau đây gọi tắt là Nghị định số 30/2018/NĐ-CP), thay thế Nghị định số 26/2005/NĐ-CP ngày 02/3/2005 của Chính phủ về Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự. Nghị định số 30/2018/NĐ-CP đã có nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung quan trọng tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai công tác định giá tài sản trong tố tụng hình sự, góp phần giải quyết chính xác, khách quan vụ án, vụ việc.
2. Những tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 30/2018/NĐ-CP:
Bên cạnh đó, trong quá trình thực tế triển khai các quy định tại Nghị định số 30/2018/NĐ-CP, các đơn vị cũng gặp phải một số vướng mắc, khó khăn và đã có văn bản đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện; Vận dụng các quy định tại Nghị định 30/2018/NĐ-CP và các văn bản QPPL liên quan, Bộ Tài chính cũng đã có các văn bản hướng dẫn một số nội dung cụ thể để tạo thuận lợi cho việc triển khai công tác định giá trong tố tụng hình sự theo đúng quy định. 
Tuy vậy, vẫn có một số vướng mắc, khó khăn đến từ việc triển khai một số quy định mang tính nguyên tắc tại Nghị định số 30/2018/NĐ-CP, đặt ra vấn đề phải sửa đổi một số quy định liên quan tại Nghị định; Tại công văn số 418/VKSTC-V5 ngày 30/1/2019, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (gọi tắt VKSNDTC) kiến nghị sửa đổi, bổ sung 04 nội dung tại Nghị định số 30/2018/NĐ-CP để giải quyết một số khó khăn vướng mắc có thể phát sinh liên quan đến việc không thành lập Hội đồng định giá lần đầu ở Trung ương; các vướng mắc về chi phí định giá tài sản; các bất cập về đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định giá...
 II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO SOẠN THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Bảo đảm rõ ràng, dễ hiểu, phù hợp thực tế; bảo đảm tính hợp lý, tính khả thi, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi hành và áp dụng trong thực tế.

2. Kế thừa các quy định hiện hành còn phù hợp, khắc phục những hạn chế trong các quy định hiện hành; hoàn thiện và bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống văn bản quy định trong lĩnh vực định giá trong tố tụng hình sự.

III. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO NGHỊ ĐỊNH 


Ngày 07/3/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2018/NĐ-CP quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự (sau đây gọi tắt là Nghị định số 30/2018/NĐ-CP), thay thế Nghị định số 26/2005/NĐ-CP ngày 02/3/2005 của Chính phủ về Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự. Trong quá trình triển khai thực tế Nghị định 30/2018/NĐ-CP từ tháng 5/2018, Bộ Tài chính cũng đã tiếp nhận một số kiến nghị của địa phương và Bộ, ngành về việc giải đáp, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai các quy định tại Nghị định; Tuy nhiên, các vấn đề này chủ yếu nằm ở việc tổ chức thực hiện các quy định hiện hành nên Bộ Tài chính đã có các công văn hướng dẫn cụ thể, làm rõ một số nội dung quy định của Nghị định và chưa đặt ra vấn đề sửa đổi, bổ sung Nghị định 30/2018/NĐ-CP.

Ngày 30/1/2019, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã có công văn số 418/VKSTC-V5 kiến nghị Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung 04 nội dung tại Nghị định số 30/2018/NĐ-CP để giải quyết một số khó khăn vướng mắc phát sinh trong thực tiễn hoạt động tố tụng gồm: thành lập Hội đồng định giá lần đầu ở Trung ương; điều chỉnh việc bố trí chi phí định giá tài sản trực tiếp cho Hội đồng định giá; các bất cập về đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định giá và trách nhiệm của các thành viên Hội đồng.


Căn cứ kiến nghị của VKSNDTC, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 1401/VPCP-KTTH ngày 20/2/2019 thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, trong đó chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan nghiên cứu những kiến nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, đề xuất sửa đổi bổ sung Nghị định 30/2018/NĐ-CP theo đúng trình tự, thủ tục, quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Bộ tài chính đã nghiên cứu và có công văn số 4471/BTC-QLG ngày 16/4/2019 gửi Thủ tướng Chính phủ, trong đó nêu rõ các vướng mắc về mặt pháp lý trong việc sửa đổi Nghị định 30/2018/NĐ-CP; theo đó, đề xuất chưa đặt ra vấn đề sửa đổi, bổ sung Nghị định 30/2018/NĐ-CP mà phải sửa đổi các quy định có liên quan tại Bộ luật Tố tụng hình sự, pháp lệnh chi phí giám định, định giá. Tiếp sau đó, trên cơ sở ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền tố tụng tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, ngày 14/5/2019, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 4028/VPCP-V.I thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, trong đó yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương sửa đổi, bổ sung Nghị định 30/2018/NĐ-CP, trình Chính phủ trong tháng 6/2019.


 Triển khai ý kiến chỉ đạo Phó Thủ tướng, Bộ Tài chính đã khẩn trương tiến hành dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 30/2018/NĐ-CP, gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương để xin ý kiến tham gia; Đồng thời đã đăng tải dự thảo Nghị định trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính để lấy ý kiến rộng rãi theo đúng quy trình. Căn cứ ý kiến tham gia của các đơn vị, Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo Nghị định trên cơ sở tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.
IV. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ ĐỊNH
1. Về bố cục
Dự thảo Nghị định gồm có 3 Điều:

- Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP

- Điều 2: Hiệu lực thi hành

- Điều 3: Trách nhiệm thi hành Nghị định

2. Những nội dung cơ bản của Nghị định

2.1. Về nội dung sửa đổi theo đề nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
a. Nội dung thứ nhất: Viện KSNDTC kiến nghị sửa đổi về cấp Hội đồng thực hiện định giá lần đầu theo hướng cơ quan có thẩm quyền tố tụng sẽ có quyền trưng cầu Hội đồng định giá trung ương thực hiện. Để làm rõ hơn nội dung này, tại văn bản số 2255/VKSTC-V5, Viện KSNDTC đã có ý kiến bổ sung “Quan điểm của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao theo hướng trường hợp cần thiết phải thành lập Hội đồng định giá lần đầu ở Trung ương do Bộ, ngành có chức năng quản lý tài sản cần định giá thực hiện; Trường hợp cần định giá lại tài sản do Hội đồng định giá lần đầu ở Trung ương thực hiện thì thành lập Hội đồng định giá tài sản cấp trên trực tiếp thực hiện, theo đó, Chính phủ ủy quyền cho bộ chuyên ngành thực hiện các công việc cụ thể theo ngành, lĩnh vực được phân công để định giá lại tài sản”.

Tại Nghị định 30/2018/NĐ-CP không quy định việc định giá lần đầu tại cấp Trung ương. Tuy nhiên trong thực tiễn trong thời gian qua có một số trường hợp do tính chất và yêu cầu của vụ việc, khi phát sinh định giá lần đầu cơ quan tiến hành tố tụng đã có yêu cầu gửi trực tiếp đến hội đồng định giá trung ương nhưng không có cơ sở pháp lý để thực hiện; Hiện đã phát sinh một trường hợp của vụ án Phan Văn Anh Vũ, việc định giá lần đầu do Hội đồng định giá trung ương thực hiện theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng trung ương.  Vì vậy, việc Viện KSNDTC có đề nghị sửa đổi để quy định trong một số trường hợp phải xử lý vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ thì có thể trưng cầu Hội đồng định giá trung ương thực hiện lần đầu là phù hợp với thực tiễn phát sinh thời gian qua. 

Tuy nhiên, theo quy định tại Bộ Luật tố tụng hình sự thì việc định giá tài sản trong tố tụng hình sự khi phát sinh định giá lại phải do Hội đồng định giá cấp trên trực tiếp thực hiện. Như vậy, nếu giao cho Hội đồng định giá Trung ương thực hiện lần đầu, khi phát sinh định giá lại sẽ không thực hiện được, trái với quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự. 

Để tháo gỡ vướng mắc trong vấn đề này, Bộ Tài chính trình Chính phủ bỏ quy định về cấp Hội đồng định giá trung ương; Thay vào đó tại Trung ương sẽ hình thành 2 cấp Hội đồng gồm (i) Cấp Hội đồng do Bộ, ngành thực hiện, thành phần Hội đồng chỉ bao gồm các đơn vị chuyên môn của Bộ, ngành được trưng cầu định giá; (ii) Hội đồng do Thủ tướng Chính phủ thành lập, với thành phần sẽ là Bộ, ngành quản lý lĩnh vực về tài sản là thường trực; các Bộ Tài chính, tư pháp và Bộ, ngành liên quan khác là thành viên. Như vậy sẽ hình thành hệ thống 4 cấp Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự từ địa phương đến Trung ương bao gồm: (1) Hội đồng định giá cấp huyện, (2) Hội đồng định giá cấp tỉnh, (3) Hội đồng định giá cấp Bộ (thực hiện định giá lần đầu đối với những vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, chức vụ đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp… và thực hiện định giá lại, định giá trong trường hợp đặc biệt theo quy định), (4) Hội đồng định giá theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ (định giá lại tài sản do Hội đồng định giá cấp Bộ định giá lần đầu và thực hiện định giá trong trường hợp đặc biệt theo quy định). Trên cơ sở đó, sẽ sửa đổi, bổ sung các quy định trong Nghị định 30/2018/NĐ-CP tại Điều 6 về thành lập Hội đồng định giá vụ việc, Điều 8 về thành phần Hội đồng định giá, Điều 21 về các trường hợp định giá lại và Điều 22 về định giá lại trong trường hợp đặc biệt. 


Với việc điều chỉnh thành 4 cấp Hội đồng, trong đó có cấp Hội đồng do Thủ tướng Chính phủ thành lập sẽ đáp ứng được yêu cầu kiến nghị của Viện KSNDTC (giao Hội đồng cấp trung ương định giá lần đầu trong một số trường hợp); bảo đảm nguyên tắc quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự (việc định giá lại phải do Hội đồng cấp trên trực tiếp thực hiện). Tại cuộc họp Ban soạn thảo Nghị định, các thành viên Ban soạn thảo đều thống nhất với việc điều chỉnh theo 4 cấp Hội đồng định giá như tại dự thảo. Tuy nhiên, đa số các ý kiến đề nghị phải quy định cụ thể về thẩm quyền trưng cầu, phạm vi thực hiện định giá đối với Hội đồng cấp Bộ và Hội đồng định giá theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, nhất là đối với vấn đề định giá trong trường hợp có nhiều loại tài sản cần định giá trong cùng một vụ án như sau:


- Nhóm ý kiến thứ nhất đề nghị trong các trường hợp tài sản định giá là tài sản riêng lẻ sẽ do Bộ, ngành quản lý lĩnh vực tài sản cần định giá thành lập Hội đồng; Trường hợp tài sản cần định giá là tài sản hỗn hợp hoặc có nhiều loại tài sản sẽ do Bộ, ngành quản lý đa số tài sản được trưng cầu chủ trì thành lập Hội đồng và trưng cầu thành viên của các Bộ, ngành quản lý các tài sản khác để triển khai định giá theo quy định. Theo phương án này sẽ đẩy nhanh được tiến độ thực hiện định giá chung đối với các tài sản hỗn hợp, phức tạp, nhiều loại; tuy nhiên cũng đặt ra vấn đề có thể sẽ có khó khăn trong việc phân loại tài sản theo số lượng hay giá trị để trưng cầu Bộ, ngành phù hợp chủ trì thành lập Hội đồng, có thể phát sinh tâm lý né tránh trong việc chủ trì thành lập Hội đồng định giá tại các Bộ, ngành.


- Nhóm ý kiến thứ hai đề nghị trong trường hợp tài sản cần định giá là tài sản hỗn hợp hoặc có nhiều loại tài sản thì cơ quan có thẩm quyền tố tụng sẽ căn cứ đặc điểm, tính chất tài sản để phân loại và trưng cầu nhiều Bộ, ngành thành lập các Hội đồng định giá khác nhau để tiến hành định giá. Phương án này sẽ đảm bảo thuận lợi trong việc phân loại, tiến hành trưng cầu định giá đối với tài sản định giá hỗn hợp của cơ quan có thẩm quyền tố tụng; tuy nhiên cũng có thể gây ra sự chậm trễ trong tiến trình định giá đồng bộ nhiều loại tài sản trong cùng một vụ án.


Về vấn đề này, Bộ Tài chính trình phương án kết hợp 2 nhóm ý kiến như sau: Đối với trường hợp phân loại được tài sản thì có thể tách để trưng cầu từng Bộ, ngành triển khai thành lập Hội đồng định giá riêng. Trong một số trường hợp không tách được thì giao cho một bộ có nhiều tài sản chủ trì thực hiện, các bộ, ngành liên quan là thành viên Hội đồng. 

Riêng đối với một số trường hợp tài sản hỗn hợp trong đó có đất và quyền sử dụng đất ở thì đề nghị quy định cụ thể giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện thành lập Hội đồng định giá với lý do: 

- Trong thực tiễn triển khai việc định giá các tài sản phức tạp, thuộc các vụ án lớn thì giá trị quyền sử dụng đất thường chiếm tỉ trọng lớn nhất trong giá trị của các tài sản và có tính chất trọng yếu trong việc xử lý các vụ án hình sự nghiêm trọng. 

- Việc định giá quyền sử dụng đất, nhất là đối với việc định giá đất được nhà nước giao, cho thuê có thu tiền sử dụng đất... có yêu cầu về chuyên môn, chuyên ngành cao; Bộ Tài nguyên và môi trường cũng là đơn vị chủ trì ban hành và trình Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về định giá đất (Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất. Thông tư 36/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết phương pháp định giá đất...)

Do đó, việc giao Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện chủ trì thực hiện thành lập Hội đồng định giá trong trường hợp này là phù hợp với chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai cũng như đảm bảo về chuyên môn, nghiệp vụ và yêu cầu trong thực tiễn việc triển khai các nhiệm vụ của Hội đồng.
b. Viện KSNDTC kiến nghị sửa đổi, bổ sung Điều 24 Nghị định số 30/2018/NĐ-CP theo hướng chi phí định giá, định giá lại tài sản được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan thành lập Hội đồng định giá. Cơ quan thành lập Hội đồng định giá chịu trách nhiệm chi trả chi phí định giá, định giá lại tài sản.

Trong quá trình thực tiễn triển khai công tác định giá trong tố tụng hình sự cho thấy một trong những vướng mắc lớn nhất hiện là về các thủ tục, quy trình thanh quyết toán chi phí định giá tài sản cho Hội đồng định giá tài sản chưa đáp ứng được yêu cầu, ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng công tác định giá tài sản. Theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định 30/2018/NĐ-CP thì Hội đồng định giá là đơn vị trực tiếp ký hợp đồng với các tổ chức giám định hoặc doanh nghiệp thẩm định giá để thực hiện một số công việc cụ thể, nhưng việc chi trả kinh phí lại do cơ quan trưng cầu chi trả, dẫn đến việc chi trả không kịp thời, ảnh hưởng đến hoạt động định giá của Hội đồng. Mặt khác, hiện chưa có quy định cụ thể về cơ chế hỗ trợ kinh phí cho một số hoạt động đặc thù của Hội đồng như chế độ họp, công tác khảo sát thực tế, xây dựng các báo cáo...Trong khi đó, việc triển khai thực hiện định giá của Hội đồng có phát sinh tương đối nhiều; Vì vậy gây khó khăn nhất định đến hoạt động của Hội đồng. Do đó, có thể thấy kiến nghị của Viện KSNDTC là hoàn toàn phù hợp với thực tế khách quan trong việc triển khai nhiệm vụ định giá trong tố tụng hình sự. 

Tuy nhiên, việc sửa đổi Nghị định số 30/2018/NĐ-CP theo nội dung kiến nghị này của Viện KSNDTC sẽ trái với các quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự, Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng (Điều 56, Điều 57 đã quy định về nguồn kinh phí chi trả sẽ do cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng lập dự toán kinh phí và phân bổ kinh phí chi trả). Để giải quyết được triệt để vấn đề này, cần phải sửa đổi đồng bộ quy định tại Bộ Luật tố tụng hình sự, Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng. 

Do đó, trong phạm vi các quy định có thể sửa đổi của Nghị định 30/2018/NĐ-CP sẽ không thể sửa đổi, bổ sung theo như kiến nghị của Viện KSNDTC. Như vậy, kinh phí cho hoạt động định giá trong tố tụng hình sự vẫn phải bố trí cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng; các cơ quan này sẽ có trách nhiệm chi trả cho Hội đồng để chi trả cho việc thuê doanh nghiệp thẩm định giá, đơn vị giám định, tư vấn như hiện hành. Tuy nhiên, để tháo gỡ một phần khó khăn, vướng mắc trong việc tạm ứng và thanh toán kinh phí phục vụ định giá, định giá lại, Bộ Tài chính trình bổ sung tại dự thảo Nghị định quy địnhcơ chế hỗ trợ cho một số hoạt động có tính chất tương đồng với các hoạt động thường xuyên của các Bộ, ngành như sau:
“3. Căn cứ yêu cầu, tính chất của vụ việc, cơ quan thành lập Hội đồng định giá, cơ quan là Chủ tịch Hội đồng định giá theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ có trách nhiệm sử dụng nguồn kinh phí quản lý hành chính của mình để hỗ trợ chi cho một số hoạt động đặc thủ của Hội đồng định giá gồm công tác phí, hội họp, khảo sát, thu thập thông tin, xây dựng mua sắm văn phòng phẩm, báo cáo chuyên môn phục vụ việc ra kết luận của Hội đồng định giá tài sản. Mức chi được áp đụng theo chế độ quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành”. Theo quy định này, sẽ được áp dụng như sau:
- Đối với công tác phí cho thành viên Hội đồng, sẽ thực hiện theo Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị;

- Báo cáo giải trình, thuyết minh về chuyên môn phục vụ cho việc ra kết luận định giá là báo cáo mang tính tổng hợp nhằm thuyết minh các nội dung nhiệm vụ đã được triển khai do thường trực Hội đồng thực hiện (hoặc Tổ giúp việc Hội đồng định giá nếu được thành lập). Trong đó, các báo cáo này chủ yếu giải trình về việc lựa chọn phương pháp định giá, quá trình triển khai áp dụng phương pháp, khảo sát, thực hiện theo quy trình, thủ tục định giá trong tố tụng hình sự theo quy định. Do đó, có thể thấy nội dung báo cáo này có tính chất tương đồng với báo cáo tổng hợp ý kiến, báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến góp ý với mức chi (800.000 đồng/báo cáo) được quy định tại Điều 4 Thông tư số 338/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

- Công tác khảo sát giá cả thị trường, nhất là việc khảo sát các tài sản cần định giá, các tài sản so sánh, các hạng mục vật tư máy móc là một trong các nội dung quan trọng nhất trong trình tự thực hiện việc định giá, là yếu tố thông tin đầu vào cũng như cơ sở quan trọng để tiến hành thực hiện việc lựa chọn phương pháp, tiến hành định giá. Việc khảo sát cần được tiến hành đảm bảo nguyên tắc thận trọng, tin cậy, yêu cầu nghiệp vụ chuyên sâu về đặc điểm tài sản cần định giá. Trong công tác định giá tài sản trong tố tụng hình sự hiện nay, nhất là đối với công tác định giá tại địa phương, nếu chỉ thực hiện đi khảo sát trong địa bàn thì không có quy định mức chi hỗ trợ di chuyển, thu thập thông tin... do đó, đã tạo khó khăn không nhỏ cho các cán bộ tại địa phương khi thực hiện công tác khảo sát, nhất là việc khảo sát tại các địa bàn cùng sâu vùng xa, biên giới. Theo đó, Bộ trình Chính phủ cho thực hiện theo theo quy định về chi tiền công cho cán bộ, công chức thực hiện điều tra thống kê có nội dung điều tra chuyên sâu phức tạp tại Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia.

Tuy nhiên, tại công văn 8476/VPCP-KTTH ngày 06/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai một số nội dung về chế độ, chính sách tiền lương theo đề án tiền lương, vị trí – việc làm, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo không quy định mức chi kinh phí hỗ trợ các thành viên Hội đồng tham dự cuộc họp và chi xây dựng báo cáo chuyên môn... để đảm bảo phù hợp với các quy định tại Nghị quyết 27/NQ-TW
Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay khi Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đang rất quan tâm và đã có các ý kiến chỉ đạo tăng cường hoạt động rố tụng, nhất là đối với một số vụ án tham nhung kinh tế trọng điểm thì việc định giá tài sản trong tố tụng hình sự là một trong các khâu phải đẩy mạnh; Để đáp ứng yếu cầu này thì Viện KSNDTC đã có đề xuất ý kiến phải sửa đổi nội dung này. Phó Thủ tướng đã có ý kiến về sự cần thiết phải sửa đổi nên nếu không có sự linh hoạt trong quy định sẽ rất khó thuyết phục.
Về mặt thực tiễn cho thấy việc định giá tài sản trong tố tụng là hoạt động đặc thù, phát sinh trong quá trình xử lý các vụ án hình sự với khối lượng rất lớn, nhất là tại địa phương, các cán bộ thực hiện công tác định giá đều là kiêm nhiệm. Qua ý kiến của Viện KSNDTC cho thấy sự chậm muộn trong công tác định giá trong tố tụng hình sự một phần do các vấn đề về kinh phí, hỗ trợ cho cán bộ thực hiện công tác định giá chưa được đảm bảo. Do đó, cần thiết phải quy định thêm một số nội dung chi đặc thù hỗ trợ hoạt động của Hội đồng định giá để tạo thuận lợi cho quá trình triển khai, giải quyết một phần vướng mắc. Các quy định hỗ trợ này cũng sẽ hết hiệu lực nếu việc thực hiện đề án tiền lương, vị trí – việc làm được triển khai tổng thể vào năm 2021 – 2022 theo lộ trình của Chính phủ. 

c. Viện KSNDTC kiến nghị bổ sung quy định về trình tự, thủ tục tiến hành định giá theo hướng quy định cụ thể mức giá gói thầu để cơ quan thành lập Hội đồng định giá được chỉ định thầu hoặc đấu thầu để đảm bảo rút ngắn quy trình, thủ tục và thời gian thẩm định giá. 

Đối với nội dung này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã có ý kiến tham gia cụ thể; Theo đó, gói thầu thẩm định giá tài sản liên quan đến các vụ án hình sự cần thực hiện gấp theo yêu cầu của cơ quan điều tra thuộc danh mục các gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc áp dụng các nguyên tắc về quy định hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt, tại dự thảo Nghị định đã sửa đổi, bổ sung Điều 10 như sau: “Trường hợp thực hiện định giá tài sản phục vụ các vụ án hình sự cần thực hiện gấp theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, các gói thầu thẩm định giá tài sản, giám định tình trạng kinh tế - kỹ thuât, tỷ lệ chất lượng của tài sản, thuê tổ chức, cá nhân có kinh nghiệm tư vấn được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Luật Đấu thầu và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.”
Theo đó, việc áp dụng hình thực lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt nêu trên cũng đã được quy định về quy trình cụ thể, đảm bảo rút gọn thủ tục hơn so với quy trình đấu thầu rộng rãi thông thường. Đồng thời cũng đảm bảo về hạn mức chi trả đối với các gói thấu có giá trị lớn so với hình thức chỉ định thầu. 

2.2. Về các nội dung sửa đổi khác theo đề xuất của địa phương
Bên cạnh việc nghiên cứu, sửa đổi Nghị định theo những nội dung kiến nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tài chính trình Chính phủ cho kết hợp sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện một số quy định theo đề nghị của các Hội đồng định giá tại địa phương nhằm giải quyết các vướng mắc, khó khăn cho các đơn vị. Cụ thể như sau:
a. Bổ sung Khoản 7 Điều 21 theo hướng quy định chi tiết các nội dung làm căn cứ cho việc nghi ngờ kết quả định giá của cơ quan có thẩm quyền tố tụng trong việc trưng cầu định giá lại và định giá lại lần thứ hai. Theo đó, Cơ quan có thẩm quyền tố tụng phải có đầy đủ cơ sở khi nghi ngờ kết quả định giá đối với một trong số các nội dung về việc áp dụng quy trình, thủ tục, phương pháp... của Hội đồng định giá và có trách nhiệm gửi kèm theo các hồ sơ liên quan và thuyết minh cụ thể căn cứ pháp lý, lý do nghi ngờ kết quả định giá, định giá lại lại cho Hội đồng định giá cấp trên.

Nội dung sửa đổi trên nhằm đảm bảo việc trưng cầu định giá lại có đầy đủ cơ sở pháp lý và thực tiễn, tránh việc trưng cầu định giá lại nhiều lần mà vẫn không đáp ứng được yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền tố tụng. Nội dung quy định này được Ban soạn thảo đánh giá là phù hợp với nguyên tắc của Bộ Luật tố tụng hình sự, đã đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, gắn quyền trưng cầu định giá lại của của cơ quan có thẩm quyền tố tụng với các trách nhiệm và nghĩa vụ phù hợp; Đảm bảo việc trưng cầu định giá lại đúng phạm vi, nguyên tắc, đầy đủ căn cứ pháp lý và thực tiễn, qua đó tạo thuận lợi cho việc triển khai các hoạt động của Hội đồng định giá lại trong các trường hợp, giảm bớt thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến trình giải quyết vụ án.
b. Đối với một số nội dung khác, được các địa phương đề nghị sửa đổi, bổ sung vào dự thảo Nghị định như việc quy định thêm việc ủy quyền, phân cấp trong việc lựa chọn thành viên của Hội đồng định giá thường xuyên cấp huyện và cấp tỉnh; làm rõ một số quy định trong việc thành lập Hội đồng vụ việc và Hội đồng thường xuyên trong cùng một vụ án cụ thể; hướng dẫn chi tiết hơn về việc định giá các tài sản là hàng cấm, các tài sản bị hư hỏng... Qua rà soát cho thấy nội dung vướng mắc trên chỉ ở khâu tổ chức thực hiện hoặc làm rõ hơn một số quy định hiện hành để tạo thuận lợi cho quá trình triển khai. Do đó, Bộ Tài chính đề xuất sẽ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu và đưa vào nội dung Thông tư hướng dẫn Nghị định (nếu cần thiết).
c. Ngoài ra, đối với một số nội dung khác cần chỉnh sửa để làm rõ hơn cách hiểu trong việc thực hiện quy định và đảm báo tính đồng bộ, thống nhất giữa nội dung Nghị định 30/2018/NĐ-CP với nội dung sửa đổi, bổ sung đã nêu trên (như hiệu chỉnh Hội đồng định giá trung ương thành Hội đồng cấp Bộ, thẩm quyền định giá của Hội đồng định giá cấp Bộ và Hội đồng định giá theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ...), Ban soạn thảo đã thực hiện hiệu chỉnh và nêu chi tiết tại Bảng so sánh nội dung Nghị định trước và sau khi sửa đổi (kèm theo).

2.3. Viện KSNDTC đề nghị bổ sung quy định về quyền, nghĩa vụ của Hội đồng định giá và thành viên Hội đồng định giá, quy định rõ cơ chế, chế tài xử lý vi phạm…nếu Hội đồng định giá kéo dài thời gian định giá hoặc kết quả định giá không khách quan trung thực. 

Hiện nay, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng định giá tài sản đã được quy định đầy đủ tại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Cụ thể: quyền và nghĩa vụ của Hội đồng định giá tài sản đã được quy định tại Điều 69 Bộ luật Tố tụng hình sự và tại Điều 10, Điều 11, Điều 12 Nghị định số 30/2018/NĐ-CP. Mặt khác, do thành viên của Hội đồng là đại diện của các cơ quan quản lý nhà nước nên nghĩa vụ của thành viên Hội đồng là việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, do đó việc xử lý đối với các hành vi vi phạm và trách nhiệm bồi thường thiệt hại của thành viên Hội đồng (nếu có) được quy định tại Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước và việc xử lý công chức được thực hiện theo quy định tại Luật về cán bộ, công chức. 

Mặt khác, qua thực tiễn thành lập Hội đồng định giá tài sản vừa qua cho thấy một trong những khó khăn chủ yếu của triển khai quy trình, thủ tục định giá là do chậm trễ trong việc cử đủ thành viên theo đúng thành phần theo đề nghị của Hội đồng; một số trường hợp còn do cơ quan Cảnh sát điều tra cung cấp không đầy đủ các hồ sơ, tài liệu phục vụ cho việc triển khai công tác định giá tài sản của Hội đồng, gây khó khăn cho việc đảm bảo tiến độ thực hiện định giá tài sản.

Ngoài ra, nếu đặt ra vấn đề quy định thêm các nội dung xử lý vi phạm đặc thù đối với các thành viên Hội đồng định giá vào dự thảo Nghị định thì các biện pháp, hình thức xử lý vi phạm chi tiết (cảnh cáo, phạt hành chính v...v) sẽ trái với quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính (không điều chỉnh đối với hành vi công vụ). Tại cuộc họp Ban soạn thảo lần thứ nhất, về cơ bản các thành viên Ban soạn thảo đều thống nhất việc quy phạm vi cơ chế, chế tài xử lý vi phạm các thành viên Hội đồng định giá áp dụng theo Luật cán bộ, công chức, Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước... đã đảm bảo đủ để triển khai và chưa cần thiết, cấp bách phải đặt ra vấn đề quy định thêm về  cơ chế, chế tài xử lý vi phạm đặc thù đối với thành viên Hội đồng. Do đó, Bộ Tài chính trình Chính phủ không tiếp thu nội dung ý kiến nêu trên của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

d. Một số nội dung tham gia khác của địa phương như bổ sung quy định doanh nghiệp thẩm định giá có thể trực tiếp thực hiện định giá trong một số vụ việc, quy định lại tên gọi “Hội đồng thẩm định giá trong tố tụng hình sự”, quy định số thành viên là số chẵn... Bộ Tài chính đề nghị không tiếp thu do chưa phù hợp với các quy định khác liên quan tại Bộ Luật tố tụng hình sự. (Chi tiết tại Bảng giải trình, tiếp thu các ý kiến tham gia kèm theo).
V. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP
...................................

Tài liệu trình kèm gồm:

1. Dự thảo Nghị định.

2. Ý kiến thẩm định.

3. Bản tổng hợp ý kiến tham gia của các bộ, ngành (kèm theo bản phô tô các công văn).

Trên đây là nội dung dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự. Bộ Tài chính kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
	     Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ;

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT, QLG.
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